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1- Đất khuôn viên 197,562 197,562

2- Nhà 90,840,107            6,897,479          97,737,586.12 

Cải tạo, nâng cấp nhà quản lý và 

các hạng mục phụ trợ cụm thủy 

nông Nghĩa Đạo 4,521,608           

Nhà quản lý TB Cầu Sải 1,353,222           

Tường rào, cổng TB Cầu Sải 1,022,649           

3- Xe ô tô 1,750,448                         -                 1,750,448   

4- Tài sản cố định khác 641,581,841          53,387,677           694,969,518   

Kênh xả Tb Cầu Sải               607,565   

Kênh dẫn bể hút TB Cầu Sải-

SCL2020
              373,901   

Cống lấy nước vào bể hút TB Cầu 

Sải -SCL 2020
              718,716   

Cống nhánh D125 kênh dẫn(cống 

xả tiêu) TB Cầu Sải-SCL2020
              786,293   

Bể hút TB Cầu Sải-SCL2020               356,670   

Kênh cứng TB Văn Dương II(đoạn 

cuối kênh)-SCL2020
           2,642,132   

Kênh tưới TB Văn Dương I-

SCL2020
           3,177,798   

Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021

Phần 2: Chi tiết theo loại hình đơn vị

 UBND TỈNH BẮC NINH

CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL NAM ĐUỐNG

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÔNG

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá là: Nghìn đồng.

TÀI SẢN

SỐ ĐẦU KỲ SỐ TĂNG TRONG KỲ SỐ GIẢM TRONG KỲ SỐ CUỐI KỲ



Kênh bắc Kênh Vàng từ K4+570 

đến đường 282 cụm Kênh Vàng-

Lương Tài ( Đầu tư công)

         10,146,575   

Cống trên kênh bắc Kênh vàng từ 

K4+570 đến đường 282 cụm Kênh 

Vàng-Lương Tài-( Đầu tư công)

              376,926   

Cầu trên kênh bắc Kênh vàng từ 

K4+570 đến đường 282 cụm kênh 

Vàng-Lương tài-( Đầu tư công)

              271,593   

Điều tiết trên kênh bắc Kênh vàng 

từ K4+570 đến đường 282 cụm 

Kênh Vàng-Lương Tài-( Đầu tư 

công)

              164,074   

Cống điều tiết Cửa Sỹ-Cụm Ngọc 

Quan-SCL2020
           1,622,675   

Kênh tưới TB Nguyệt Đức-

SCL2020
           3,462,580   

Kè gia cố mái ngoài kênh bắc Như 

Quỳnh từ K18+578 đến K19+102 

cụm Hồ-Thuận Thành-SCL2020

           2,831,405   

Kè gia cố mái ngoài kênh tưới 

đoạn I Ngọc Quan( tại các vị trí 

xung yếu từ K1 đến K3+550)-

SCL2020

           5,311,829   

Cống lấy nước kênh dẫn vào bể 

hút TB Song Giang-SCL2020
           3,311,875   

Kè lát mái bể hút và kênh dẫn từ 

cống lấy nước vào bể hút kênh dẫn 

từ điều tiết T2 vào bể hút TB Minh 

Tân-SCL2020

           2,312,612   

Kênh tưới B31-SCL2020            1,885,258   

Cống lấy nước trên kênh tưới B31-

SCL2020
              115,689   

Cầu máng trên kênh tưới B31-

SCL2020
              824,527   



Cứng hóa kênh vượt cấp Tân 

Hương-SCL2020
           2,901,455   

Máy bơm HTĐ 2400, động cơ 

33kw TB Cầu Sải 2,142,469           

Điện hạ thế 0,4 TB Cầu Sải 330,778              

Tủ phân phối 250KVA TB Cầu Sải
128,459              

Tủ tự dùng 31,5 KVA TB Cầu Sải
80,750                

Tủ điều kiển 4 động cơ 33kw TB 

Cầu Sải 218,189              

Tủ đóng cắt MBA 250 KVA TB 

Cầu Sải 129,920              

Tủ đóng cắt MBA 31,5 KVA TB 

Cầu Sải 49,605                

Máy bơm loại 12600m3/h, 

H=7,2m n=490v/p tổ số 6 TB Văn 

Thai-SCL2020 5,427,646           

Tủ điều khiển động cơ 380 kw tổ 

số 6 TB Văn Thai-SCL2020 523,744              

Tủ tụ bù động cơ 300 Kvar tổ số 6 

TB Văn Thai-SCL2020 153,969              

Tổng cộng 197,562         734,172,396            60,285,156         -         -                    -           -        197,562           794,457,552   

Ngày 28  tháng  02  năm 2022

Người lập báo cáo

Nguyễn Đình Thiện

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Lưu Văn Khang
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